
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 261/SNNPTNT-TL 

V/v thống nhất kế hoạch cấp nước 

cho hạ du các hồ chứa trên lưu vực 

sông Hương trong các tháng mùa 

kiệt năm 2021 

Thừa Thiên Huế, ngày  19  tháng 02 năm 2021 

 

 

Kính gửi:   
 

 - Công ty TNHH Nhà nước MTV Quản lý khai thác công 

trình thủy lợi Thừa Thiên Huế; 

 - Công ty Cổ phần thủy điện Hương Điền; 

 - Công ty Cổ phần thủy điện Bình Điền; 

 - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác 

thủy lợi Tả Trạch. 

 

Thực hiện Quyết định số 1606/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương.  

Theo báo cáo của các đơn vị tại: Công văn số 01/2021/HDP-PXSX ngày 

05/01/2021 của Công ty Cổ phần thủy điện Hương Điền; Công văn số 

58/2021/CV/BD-KTKT ngày 26/01/2021 của Công ty Cổ phần thủy điện Bình Điền; 

Công văn số 44/CV-BAN5 ngày 05/02/2021 của Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng 

thủy lợi 5 về kế hoạch điều tiết, cấp nước cho hạ du trong mùa khô năm 2021 của các 

hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền và hồ chứa nước Tả Trạch. Sau khi xem xét, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất kế hoạch phát điện từ tháng 01 đến 

tháng 8 năm 2021 của các nhà máy như sau: 

1. Thủy điện Bình Điền: 

Đầu tháng THỦY ĐIỆN BÌNH ĐIỀN 

H hồ 

 (m) 

Whi hồ  

(10
6
m

3
) 

Qđến bq 

tháng (m
3
/s) 

Qphát bq 

tháng (m
3
/s) 

1 84,99 344,00 28,00 54,00 

2 82,60 306,00 15,60 54,00 

3 79,40 256,00 11,00 36,00 

4 75,60 204,00 10,00 36,00 

5 72,30 164,00 14,80 36,00 

6 69,00 128,00 16,30 20,00 

7 66,50 103,00 11,80 20,00 

8 61,00 54,00 11,50 15,00 
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2. Thủy điện Hƣơng Điền: 

Đầu tháng THỦY ĐIỆN HƢƠNG ĐIỀN 

H hồ 

 (m) 

Whi hồ  

(10
6
m

3
) 

Qđến bq 

tháng (m
3
/s) 

Qphát bq 

tháng (m
3
/s) 

1 57,50 335,59 56,70 59,44 

2 56,90 317,39 38,50 46,78 

3 55,50 270,24 32,30 49,76 

4 54,00 216,89 31,30 49,18 

5 52,40 169,38 37,00 54,72 

6 50,60 119,08 33,80 54,40 

7 49,40 86,98 31,60 43,97 

8 46,00 0,00 32,80 65,27 

3. Hồ Tả Trạch: 

Đầu tháng HỒ TẢ TRẠCH 

H hồ 

 (m) 

Whi hồ  

(10
6
m

3
) 

Qđến bq 

tháng (m
3
/s) 

Qphát bq 

tháng (m
3
/s) 

1 45,38 356,44 103,30 98,70 

2 44,58 337,78 109,40 75,50 

3 42,08 284,62 16,98 44,10 

4 39,08 223,84 16,66 37,80 

5 36,38 175,23 19,95 38,70 

6 33,28 124,8 20,50 41,20 

7 29,68 72,23 15,48 35,00 

8 26,38 33,41 64,33 35,20 

4. Tổng lƣu lƣợng phát bình quân hàng tháng của 3 hồ chứa trên lƣu vực 

sông Hƣơng (Hƣơng Điền, Bình Điền và Tả Trạch): 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 

(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

Qphát bq tháng 

của 3 nhà máy 
212,14 176,28 129,86 122,98 129,42 115,6 98,97 115,47 
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5. Một số lƣu ý đối với các chủ hồ và đơn vị liên quan: 

- Đối với hồ chứa nước Tả Trạch, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành 

viên Khai thác thuỷ lợi Tả Trạch thực hiện các nội dung vận hành theo công văn 

đề xuất của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5. 

- Đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thuỷ lợi 

Tả Trạch chỉ đạo Nhà máy thủy điện Biteco Tả Trạch trong quá trình vận hành. 

- Trong trường hợp xảy ra hạn hán, lưu lượng đến các hồ thấ 

có thể huy động thêm phần dung tích dưới mực nước chết của thủy điện 

Hương Điền và hồ Tả Trạch. 

- Yêu cầu các Nhà máy thủy điện Hương Điền, Bình Điền, Bitexco Tả 

Trạch, thực hiện nghiêm túc việc truyền tin số liệu vận hành phát điện thường 

xuyên của các nhà máy theo quy định; hai tuần báo cáo bằng văn bản một lần về 

tình hình vận hành phát điện của các Nhà máy; từ ngày 01 đến ngày 05 hằng tháng 

yêu cầu các Nhà máy thủy điện có báo cáo bằng văn bản quá trình vận hành thực 

tế phát điện của tháng trước và điều chỉnh kế hoạch phát điện của tháng tiếp theo 

gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thủy lợi) để cân đối điều chỉnh 

nguồn nước chung cho phù hợp. 

- Công ty TNHH Nhà nước MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi 

Thừa Thiên Huế phối hợp với các chủ hồ để vận hành đóng mở đập Thảo Long và 

các cống trên đê hợp lý đảm bảo sử dụng nguồn nước hiệu quả và đảm bảo môi 

trường dòng chảy trên sông Hương. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị phối hợp 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                               
- Như trên; 

- UBND tỉnh để (b/c);  

- Các Sở: CT, TN&MT (để p/h);                                                    

- GĐ, PGĐ Sở phụ trách; 

- Chi cục Thủy lợi;  

- Phòng QLXDCT; 

- Công ty CP thủy điện BITEXCO Tả Trạch; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trƣơng Văn Giang 
 



BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VẬN HÀNH CẤP NƢỚC CHO HẠ DU 

CỦA CÁC HỒ CHỨA TRONG CÁC THÁNG MÙA KIỆT NĂM 2021 

(Kèm theo Công văn số:  261/SNNPTNT-TL ngày 19  tháng 02 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 
 

Đầu 

tháng 

BÌNH ĐIỀN HƢƠNG ĐIỀN TẢ TRẠCH Tổng 

Q phát 

bq 

tháng 

(m
3
/s) 

H hồ 

 (m) 

Whi hồ  

(10
6
m

3
) 

Qđến 

bq 

tháng 

(m
3
/s) 

Qphát 

bq 

tháng 

(m
3
/s) 

H hồ 

 (m) 

W hi 

hồ  

(10
6
m

3
) 

Qđến 

bq 

tháng 

(m
3
/s) 

Qphát 

bq 

tháng 

(m
3
/s) 

H hồ 

 (m) 

W hi 

hồ  

(10
6
m

3
) 

Qđến 

bq 

tháng 

(m
3
/s) 

Qphát 

bq 

tháng 

(m
3
/s) 

1 84,99 344,00 28,00 54,00 57,50 335,59 56,70 59,44 57,50 335,59 56,70 59,44 212,14 

2 82,60 306,00 15,60 54,00 56,90 317,39 38,50 46,78 56,90 317,39 38,50 46,78 176,28 

3 79,40 256,00 11,00 36,00 55,50 270,24 32,30 49,76 55,50 270,24 32,30 49,76 129,86 

4 75,60 204,00 10,00 36,00 54,00 216,89 31,30 49,18 54,00 216,89 31,30 49,18 122,98 

5 72,30 164,00 14,80 36,00 52,40 169,38 37,00 54,72 52,40 169,38 37,00 54,72 129,42 

6 69,00 128,00 16,30 20,00 50,60 119,08 33,80 54,40 50,60 119,08 33,80 54,40 115,60 

7 66,50 103,00 11,80 20,00 49,40 86,98 31,60 43,97 49,40 86,98 31,60 43,97 98,97 

8 61,00 54,00 11,50 15,00 46,00 0,00 32,80 65,27 46,00 0,00 32,80 65,27 115,47 
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